
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

8A, Đường KK2, Khu phố 3A, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

25/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SPVN VIỆT NAM

3703090404

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và 
các  bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc danh mục điều 
ước quốc tế mà việt nam là thành viên quy định và các loại 
thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử 
dụng) 

4620

3. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

4. Bán buôn đồ uống
(trừ quầy bar, vũ trường)

4633

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(không chứa than đá sang, chiết, nạp khí hóa lỏng)

4661

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Trừ hoạt động bến thủy nội địa)

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của 
pháp luật về dạy nghề, giáo dục)

8559

11. Lập trình máy vi tính 6201

12. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư

6619

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
SPVN VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SPVN VIET NAM SERVICE AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SPVN VIET NAM SERVICE AND TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909996778
Email:

Fax:
Website:
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13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

14. Quảng cáo 7310

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

18. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1104

19. Hoàn thiện sản phẩm dệt
(Chỉ được hoạt động sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về 
đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

1313

20. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(Chỉ được may trang phục sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1410

21. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
(Chỉ được hoạt động sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về 
đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

1511

22. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1512

23. Sản xuất giày, dép
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1520

24. In ấn
(trừ in ấn trên sản phẩm bao bì, vải, sợi, dệt, đan may)

1811

25. Sản xuất than cốc
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1910

26. Sản xuất linh kiện điện tử
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2610

27. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

29. Cơ sở lưu trú khác 5590

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(trừ quầy bar, vũ trường) 

5610(Chính)
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1.000.000.000 VNĐ

31. Dịch vụ ăn uống khác
(Trừ quầy bar, vũ trường)

5629

32. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ quầy bar, vũ trường)

5630

33. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
(Trừ karaoke các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín 
dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)

5920

34. Cung ứng lao động tạm thời
(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 
phép hoạt động cho thuê lại lao động; trừ xuất khẩu lao động)

7820

35. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 
phép hoạt động cho thuê lại lao động; trừ xuất khẩu lao động)

7830

36. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(Trừ dịch vụ tư vấn pháp lý)

8110

37. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

38. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

39. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

40. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

41. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

42. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

43. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

44. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

45. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
BÂN

Việt 
Nam

Ấp Bào Gốc, Xã Bình 
Mỹ, Huyện Bắc Tân 
Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

500.000.000 50,000 034094016708

2 PHẠM VĂN 
THUẨN

Việt 
Nam

Thôn Hoành Mỹ, Xã 
Thống Nhất, Huyện 
Hưng Hà, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

500.000.000 50,000 034084024941

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034084024941
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hoành Mỹ, Xã Thống Nhất, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 8A, Đường KK2, Khu phố 3A, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN THUẨN Nam

05/02/1984 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 25/10/2022 đến ngày 24/11/2022


